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ĐỀ BÀI
[bookmark: _Hlk89093546][bookmark: _Hlk89070538][bookmark: _Hlk89054847][bookmark: _Hlk128665510]A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) 
[bookmark: _Hlk89070546][bookmark: _Hlk89037296]Câu 1 (0,25 điểm). Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) của thực dân Pháp làm cho xã hội Việt Nam xuất hiện tầng lớp xã hội mới nào?
A. công nhân, học sinh, sinh viên.
B. tiểu tư sản, học sinh, sinh viên.
C. tiểu tư sản, địa chủ, nông dân.
D. địa chỉ, công nhân, nông dân.
Câu 2 (0,25 điểm). Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tác động từ chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) của thực dân Pháp đến xã hội Việt Nam? 
A. Hình thành 2 giai cấp cơ bản: địa chủ, nông dân. 
B. Các giai cấp cũ trong xã hội có sự phân hóa. 
C. Xuất hiện thêm các lực lượng xã hội mới. 
D. Cơ cấu xã hội Việt Nam dần có sự thay đổi.
Câu 3 (0,25 điểm). Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tác động từ chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) của thực dân Pháp đến kinh tế Việt Nam? 
A. Quan hệ sản xuất phong kiến bị xóa bỏ. 
B. Kinh tế Việt Nam phát triển mạnh, cân đối. 
C. Kinh tế Việt Nam có khả năng cạnh tranh với Pháp. 
D. Việt Nam trở thành thị trường độc chiếm của Pháp.
Câu 4 (0,25 điểm). Cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng do thực dân Pháp xây dựng là
A. Cầu Rồng.
B. Cầu Long Biên.
C. Cầu Tràng Tiền.
D. Cầu Vĩnh Tuy.
Câu 5 (0,25 điểm). Ai là người được vua Gia Long cử đi thuyền ra quần đảo Hoàng Sa để khảo sát và đo đạc đường biển?
A. Lương Thúc Đàm.
B. Lý Anh Tông.
C. Phạm Quang Ảnh.
D. Lê Quý Đôn.
Câu 6 (0,25 điểm). Huyện Cồn Cỏ trực thuộc tỉnh thành nào? 
	A. Quảng Ninh.
	B. Hải Phòng.
	C. Quảng Trị.
	D. Khánh Hòa.


Câu 7 (0,25 điểm). Theo Hiệp định Ê-ly-dê ngày 8-3-1949 đã xảy ra sự kiện tiêu biểu nào?
A. Pháp tiếp tục thực thi chiếm đóng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
B. Trung Quốc đưa quân chiếm đóng nhóm đảo phía đông quần đảo Hoàng Sa.
C. Quân đội Trung Quốc sử dụng vũ lực đánh chiếm trái phép các đảo ở quần đảo Hoàng Sa.
D. Pháp bắt đầu quá trình chuyển giao kiềm quyển soát hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam.
Câu 8 (0,25 điểm). Việc người Việt thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa dưới thời các chúa Nguyễn có ý nghĩa như thế nào?
A. Tạo cơ sở lịch sử cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay.
B. Khẳng định và bảo vệ chủ quyền các đảo, quần đảo thuộc Vịnh Bắc Bộ.
C. Đảm bảo cho hoạt động khai thác lâu dài của người Việt ở Vịnh Bắc Bộ.
D. Khẳng định chủ quyền và hoạt động khai thác lâu dài tại vùng Vịnh Thái Lan.
B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm). Xác định phạm vi, vị trí địa lí của vùng biển và hải đảo Việt Nam. 
Câu 2 (1,0 điểm). Trình bày những hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu trong những năm đầu thế kỉ XX? Từ đó, rút ra nhận xét về chủ trương yêu nước của Phan Bội Châu.
Câu 3 (0,5 điểm). Đoạn tư liệu dưới đây cho em biết điều gì về tình cảnh người lao động Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp? 
“... là người An Nam, họ bị áp bức; là người nông dân, họ bị người ta ăn cắp, cướp bóc, tước đoạt, làm phá sản. Chính họ là những người phải làm mọi công việc nặng nhọc, mọi thứ lao dịch... hễ mất mùa thì họ chết đói. Đó là vì họ bị ăn cắp khắp mọi phía, bằng mọi cách, do các quan cai trị, do bọn phong kiến tân thời và nhà thờ.” 
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HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (2024 - 2025)
MÔN: LỊCH SỬ 8 – CÁNH DIỀU 

        A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) 
        Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm. 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4 
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	B
	A
	D
	B
	C
	C
	D
	A



        B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Câu hỏi
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
(1,5 điểm)
	Xác định phạm vi, vị trí địa lí của vùng biển và hải đảo Việt Nam:
- Phạm vi: 
+ Vùng biển Việt Nam có diện tích khoảng 1 triệu km2, là một phần của Biển Đông. 
+ Theo Luật biển Việt Nam năm 2012 (phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982), vùng biển Việt Nam bao gồm 5 bộ phận là: Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam.
	


0,25 điểm



 0,5 điểm


	
	- Vị trí: 
+ Vùng biển Việt Nam tiếp giáp với vùng biển của các nước: Trung Quốc, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan và Cam-pu-chia. 
+ Các đảo và quần đảo phân bố rộng khắp trên vùng biển nước ta:
· Các đảo và quần đảo gần bờ tập trung nhiều ở vùng biển đông bắc (tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng) và vùng biển tây nam (tỉnh Kiên Giang). 
· Hai quần đảo xa bờ là quần đảo Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng) và quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) nằm giữa Biển Đông. 
+ Vùng biển và hải đảo Việt Nam còn có vị trí chiến lược do nằm trên đường hàng hải và hàng không quốc tế hoạt động rất nhộn nhịp, nối liền các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, châu Á và các châu lục khác. 
	

0,25 điểm




0,25 điểm





0,25 điểm

	Câu 2
(1,0 điểm)
	- Những hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu trong những năm đầu thế kỉ XX: 
+ Năm 1904: Phan Bội Châu cùng các nhà yêu nước khác thành lập Hội Duy tân với mục đích đấu tranh, lập nên nước Việt Nam độc lập. 
+ Năm 1905: 
· Phan Bội Châu sang Nhật Bản nhờ giúp đỡ về khí giới, tiền bạc để đánh Pháp. 
· Hội Duy tân phát động phong trào Đông du, đưa các thanh niên Việt Nam yêu nước sang Nhật học tập.  
+ Năm 1909: Phan Bội Châu bị trục xuất khỏi Nhật Bản, phong trào tan rã. 
+ Năm 1912: Phan Bội Châu đã thành lập Việt Nam Quang phục hội, nhằm “Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục Việt Nam, thành lập Cộng hoà Dân quốc Việt Nam”. 
+ Đầu năm 1913: 
· Quang phục hội đã đưa người về nước nhằm thực hiện một số cuộc ám sát các tên thực dân đầu sỏ và tay sai, nhưng thất bại. 
· Phan Bội Châu bị bắt và bị tù ở Quảng Đông. Giai đoạn hoạt động cách mạng sôi nổi nhất của ông chấm dứt.
	






0,25 điểm



0,25 điểm





0,25 điểm  


	
	- Nhận xét về chủ trương yêu nước của Phan Bội Châu: không chỉ tập trung vào việc chiến đấu vũ trang, mà còn sử dụng các biện pháp ngoại giao và tuyên truyền để kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế.
	0,25 điểm 


	Câu 3 
(0,5 điểm)
	Đọc đoạn tư liệu và trả lời câu hỏi.
- Tình cảnh người lao động Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp: 
+ Bị áp bức, bị cướp bóc, tước đoạt tài sản. 
+ Làm công việc nặng nhọc, lao dịch. 
+ Mất mùa, chết đói. 
- Nhận xét: 
+ Đời sống nhân dân khổ cực, kinh tế kiệt quệ. 
+ Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và giữa nông dân với địa chủ phong kiến.
	


0,25 điểm



0,25 điểm
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Tên bài học
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	
Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VD cao
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Bài 17. Việt Nam đầu thế kỉ XX
	1
	
	3
	
	
	1
	
	1
	4
	2
	2,5

	Chủ đề 2. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của việt Nam ở Biển Đông 
	1
	1
	3
	
	
	
	
	
	4
	1
	2,5

	Tổng số câu TN/TL
	2
	1
	6
	0
	0
	1
	0
	1
	8
	3
	5,0

	Điểm số
	0,5
	1,5
	1,5
	0
	0
	1,0
	0
	0,5
	2,0
	3,0
	5,0

	Tổng số điểm
	2,0 điểm
20%
	1,5 điểm
15%
	 1,0 điểm
10%
	0,5 điểm
5%
	5,0 điểm
50 %
	5,0
điểm
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BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (2024 - 2025)
MÔN: LỊCH SỬ 8 – CÁNH DIỀU  
	

Nội dung
	

Mức độ
	

Yêu cầu cần đạt
	Số câu TL/ 
Số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TN
(số câu)
	TL 
(số câu)
	TN

	TL

	1. Việt Nam đầu thế kỉ XX
	Nhận biết
	Nhận biết cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) của thực dân Pháp làm cho xã hội Việt Nam xuất hiện tầng lớp xã hội mới nào.
	1
	
	C1
	

	
	Thông hiểu
	- Tìm hiểu nội dung không phản ánh đúng tác động từ chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) của thực dân Pháp đến xã hội Việt Nam.
- Tìm hiểu nội dung phản ánh đúng tác động từ chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) của thực dân Pháp đến kinh tế Việt Nam.
- Tìm hiểu cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng do thực dân Pháp xây dựng.
	3

	
	C2







C3






C4

	

	
	Vận dụng
	Trình bày những hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu trong những năm đầu thế kỉ XX? Từ đó, rút ra nhận xét về chủ trương yêu nước của Phan Bội Châu.
	
	1
	
	C2
(TL)

	
	Vận dụng cao
	Đọc đoạn tư liệu và trả lời câu hỏi.
	
	1
	
	C3
(TL)

	2. Chủ đề 2. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của việt Nam ở Biển Đông
	Nhận biết
	- Nhận biết ai là người được vua Gia Long cử đi thuyền ra quần đảo Hoàng Sa để khảo sát và đo đạc đường biển.
- Xác định phạm vi, vị trí địa lí của vùng biển và hải đảo Việt Nam.
	1
	




1

	C5
	




C1
(TL)

	
	Thông hiểu
	- Tìm hiểu huyện Cồn Cỏ trực thuộc tỉnh thành nào.
- Tìm hiểu theo Hiệp định Ê-ly-dê ngày 8-3-1949 đã xảy ra sự kiện tiêu biểu nào. 
- Tìm hiểu việc người Việt thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa dưới thời các chúa Nguyễn có ý nghĩa như thế nào. 
	3
	
	C6


C7



C8
	



